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__________________________________



I- CƠ SỞ XÂY DỰNG:


1. Cơ sở pháp lý: những thay đổi về quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn và các giới hạn, hạn chế trong hoạt động của các TCTD quy định tại Luật các TCTD năm 2010: Quy định tại Điều 55, Điều 103, Điều 110, Điều 115, Điều 128, Điều 129, Điều 130 và Điều 135.



2. Quy định tại Basel 1 và Basel 2.

3. Thực tiễn việc áp dụng Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Thông tư 19/2010/TT-NHNN, tình hình thị trường tài chính, ngân hàng trong thời gian qua và chiến lược phát triển hệ thống TCTD tại Việt Nam trong thời gian tới. 

II- NỘI DUNG:


1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:


a. Đối tượng điều chỉnh: 
Thông tư định dạng rõ hơn đối tượng điều chỉnh dựa trên khái niệm của tổ chức tín dụng theo Luật Các TCTD năm 2010. Đối tượng chỉ bao gồm ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không điều chỉnh Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển, quỹ TDND cơ sở, tổ chức tài chính vi mô, lý do:


- Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng phát triển Việt Nam đều là Ngân hàng chính sách, hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn của Nhà nước, được Chính phủ đảm bảo khả năng chi trả, hoạt động về cơ bản không vì mục tiêu lợi nhuận, được Nhà nước hỗ trợ, bù đắp lãi suất và chịu rủi ro.


- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có quy mô nhỏ, đối tượng khách hàng chủ yếu là các thành viên, nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vay vốn, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động và năng lực quản trị, điều hành còn hạn chế, công nghệ tin học còn lạc hậu,... 

Đối với các loại hình tổ chức khác (tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã), do quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô thường có quy mô nhỏ, đối tượng khách hàng chủ yếu là các thành viên, nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vay vốn, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động và năng lực quản trị, điều hành còn hạn chế, công nghệ tin học còn lạc hậu,... 

Do vậy, các đối tượng này sẽ được quy định bởi văn bản riêng để phù hợp với đặc thù hoạt động.

b. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư quy định 6 tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, bao gồm:



- Tỷ lệ an toàn vốn;

- Tỷ lệ khả năng chi trả; 

- Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn;

- Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi;

          -  Giới hạn cấp tín dụng;

          -  Giới hạn góp vốn, mua cổ phần.

 
Như vậy, Thông tư mới có bổ sung thêm 01 tỷ lệ theo quy định tại Điều 130 Luật Các TCTD (tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi). Ngoài ra, Thông tư gộp tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn quy định tại Thông tư 15/2009/TT-NHNN tạo thuận lợi cho các TCTD trong quá trình thực hiện.


Thông tư không quy định tỷ lệ về trạng thái vàng và ngoại tệ so với vốn tự có. Liên quan đến vấn đề này, hiện nay NHNN đã có các Quyết định: Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002 và Quyết định số 1168/2003/QĐ-NHNN ngày 2/10/2003 sửa đổi một số điều của Quyết định số 1081 (do Vụ Quản lý Ngoại hối xây dựng). Để thống nhất xử lý các quy định liên quan đến ngoại hối, vàng, NHNN sẽ xây dựng Thông tư riêng quy định về tỷ lệ trạng thái vàng và ngoại tệ. Đối với các tỷ lệ về dư nợ cho vay trung hạn so với nguồn vốn trung hạn và tỷ lệ dư nợ cho vay dài hạn so với nguồn vốn dài hạn chưa quy định tại Thông tư này. Để có thêm cơ sở quy định, NHNN sẽ yêu cầu TCTD báo cáo, coi đó là chỉ tiêu giám sát đối với tỷ lệ này.

2. Bố cục Thông tư:


Thông tư gồm 5 Chương, 30 Điều. Cụ thể:


- Chương I- Những quy định chung


Chương này gồm 3 Điều, quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; giải thích từ ngữ và quy định chung về yêu cầu công nghệ thông tin đối với TCTD để quản lý, bảo đảm thực hiện các tỷ lệ về an toàn.


- Chương II- Những quy định cụ thể:


Chương này gồm 6 Mục, 19 Điều (từ Điều 4 đến Điều 22). Mỗi Mục quy định cụ thể về một tỷ lệ nói trên.


- Chương III- Quy định chuyển tiếp, gồm 4 Điều (từ Điều 23 đến Điiều 26), quy định xử lý chuyển tiếp đối với vượt tỷ lệ sở hữu cổ phần, cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần và trình tự, hồ sơ, thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận chuyển tiếp.


- Chương IV- Báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm, gồm 3 Điều (từ Điều 27 đến Điều 29), quy định về chế độ báo cáo, việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc thực hiện và vi phạm các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn. Đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị liên quan của NHNN trong việc tổ chức thực hiện.


- Chương V- Điều khoản thi hành gồm 1 Điều (Điều 30).

 
3. Những nội dung cơ bản được quy định và sửa đổi, bổ sung so với Thông tư 13/2010/TT-NHNN:


3.1. Về phạm vi điều chỉnh (Khoản 2 Điều 1):


 Dự thảo Thông tư lần này, ngoài 4 tỷ lệ quy định tại Thông tư 13 (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và tỷ lệ về khả năng chi trả được giữ nguyên; sửa đổi tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần và giới hạn cấp tín dụng), còn bổ sung tỷ lệ dư nợ cho vay so với số dư tiền gửi thay thế cho tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động tại Thông tư 13, Thông tư 19 và gộp tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-NHNN ngày 10/8/2009 của Thống đốc NHNN vào dự thảo Thông tư này. 


3.2. Về giải thích từ ngữ (Điều 2):
 
Về cơ bản, Thông tư vẫn giữ nguyên các thuật ngữ đã sử dụng tại Thông tư số 13 trước đây. Tuy nhiên, để đảm bảo thống nhất theo Điều 4 Luật các TCTD năm 2010, nội dung phần giải thích từ ngữ được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Sửa đổi các khái niệm về khoản phải đòi, khách hàng, người có liên quan, công ty con, lợi nhuận không chia. Trong đó, khái niệm về khoản phải đòi bỏ cấu phần “tiền gửi”. Lý do: theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì trong giao dịch liên ngân hàng, các TCTD chỉ được gửi tiền tại TCTD khác để thực hiện thanh toán và cho vay lẫn nhau. 

- Bổ sung khái niệm cấp tín dụng, công ty liên kết, công ty kiểm soát, khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát.
- Bỏ khái niệm công ty trực thuộc vì Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 không còn khái niệm này.
 3.2. Về tỷ lệ an toàn vốn:
* Mục đích:

-  Bảo đảm tiến gần hơn chuẩn mực, thông lệ quốc tế (Basel 1 và Basel 2) trên cơ sở phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất;

-  Bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, tăng cường khả năng chịu đựng rủi ro của các TCTD trước những cú sốc của thị trường;
- Yêu cầu TCTD cơ cấu lại danh mục đầu tư theo mức độ rủi ro đối với từng loại tài sản “Có” trên cơ sở sử dụng nguồn vốn. 
 * Nội dung sửa đổi chủ yếu:
- Đối tượng thực hiện: bổ sung chi nhánh NHNg theo yêu cầu của Điều 128 Luật các TCTD.

- Về vốn tự có:

+ quy định lãi suất của trái phiếu chuyển đổi và công cụ nợ khác để tính vào vốn cấp 2 phải là mức “lãi suất cố định” nhằm đảm bảo vốn cấp 2 phải là nguồn vốn có tính chất ổn định lâu dài và có đủ những đặc điểm để xác định như vốn chủ sở hữu thì mới bảo vệ được quyền lợi của người gửi tiền theo quy định của Basel.
+ Bổ sung vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 
Căn cứ quy định vốn tự có của chi nhánh NHNg: 
· Căn cứ pháp lý: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trích lập các quỹ từ lợi nhuận theo Điều 23 của Nghị định 146 về chế độ tài chính của TCTD, gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác còn lại do chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quyết định. 
· Theo nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc tối huệ quốc của WTO thì việc quy định vốn tự có đối với TCTD và đối với chi nhánh NHNg phải thực hiện bình đẳng. Theo đó, cả TCTD và chi nhánh NHNg đều phải thực hiện theo cùng một nguyên tắc quy định của Basel. 
3.3. Tỷ lệ về khả năng chi trả:

* Mục đích:

- Chủ động tính toán và duy trì tỷ lệ tối thiểu về khả năng chi trả hàng ngày, bảo đảm an toàn trong hoạt động của từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và của cả hệ thống. 

- Yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có bộ phận chuyên trách, có phân cấp, uỷ quyền, quy định trách nhiệm, quyền hạn,.. trong việc theo dõi, duy trì tỷ lệ khả năng chi trả tối thiểu và phân tích, đánh giá tài sản, công nợ để chủ động có kế hoạch, biện pháp xử lý hàng ngày cũng như khi gặp khó khăn về chi trả, thanh khoản. 

* Nội dung sửa đổi chủ yếu: 

- Tháng 4 năm 2010, Ủy ban Basel đã công bố quy định về tỷ lệ về khả năng chi trả (Liquidity ratio) và dự thảo có đề xuất thêm tỷ lệ này để TCTD lựa chọn, bảo đảm khả năng chi trả. Ngoài ra, dự thảo Thông tư chỉ có một số sửa đổi, không tính các khoản tiền gửi tại TCTD khác, chi nhánh NHNg khác trong danh mục tài sản “Có” có thể thanh toán ngay và không tính các khoản tiền gửi có kỳ hạn của TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác vào phần tài sản Nợ phải thanh toán. 
Lý do, như đã nêu trên, theo quy định của Luật các TCTD năm 2010 thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quan hệ trên thị trường liên ngân hàng chỉ được thực hiện 2 loại giao dịch (i) tiền gửi thanh toán và (ii) cho vay. Do vậy không còn tài sản “Có” là tiền gửi có kỳ hạn tại TCTD. Tiền gửi thanh toán tại TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác nhằm mục đích thanh toán và do đó không được coi là tài sản “Có” có thể thanh toán ngay khi tính toán tỷ lệ về khả năng chi trả.

3.4. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn:
* Mục đích:

- Hỗ trợ tính thanh khoản cũng như khả năng chi trả của TCTD.
- Giảm thiểu rủi ro về kỳ hạn giữa nguồn và sử dụng nguồn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thường xuyên phải căn cứ nguồn vốn thực có tại thời điểm cho vay (sẵn sàng được sử dụng và có thời hạn sử dụng) để có kế hoạch và cấp tín dụng, cho vay. Tỷ lệ này được xác định trên cơ sở các loại nguồn vốn hiện có tại bất kỳ một thời điểm và việc cho vay trung, dài hạn từ nguồn vốn ngắn hạn tại thời điểm đó. 

* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: quy định tại Điều 130 Luật Các TCTD năm 2010. Ngày 10/8/2009, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ này. Để thuận lợi trong việc theo dõi, thực hiện và giám sát, kiểm tra, dự thảo Thông tư này gộp quy định tại Thông tư 15. 
- Căn cứ thực tiễn: 

 Trong thực tiễn hoạt động, một số TCTD chưa có sự quản lý tốt giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, dẫn đến kỳ quá nhiều cam kết tín dụng, hợp đồng tín dụng, trong khi nguồn vốn để thực hiện không đáp ứng đủ hoặc có rủi ro về kỳ hạn. Các TCTD này khi đó gặp khó khăn về nguồn vốn, phải đi vay TCTD khác trên thị trường liên ngân hàng, làm gia tăng lãi suất cho vay, huy động,… ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền tệ của Nhà nước. 
* Nội dung sửa đổi chủ yếu:
- Về quy trình, dự thảo yêu cầu TCTD phải căn cứ vào thực tế nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà TCTD thực tế có tại từng thời điểm để xây dựng kế hoạch và cho vay sau khi đã đảm bảo quy định về tỷ lệ về khả năng chi trả và trích lập dự phòng rủi ro. 
- Về nguồn vốn: Quy định rõ cách xác định từng loại nguồn vốn dựa trên các tiêu chí: (i) phải có sẵn, có thể sử dụng được ngay để cho vay; (ii) có thời hạn được sử dụng và (iii) không tính thời hạn gửi ban đầu, thời hạn đã cho vay.

- Dự thảo quy định tỷ lệ riêng đối với từng loại hình, trong đó đối với công ty tài chính, tỷ lệ quy định cao hơn so với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do công ty tài chính không được nhận tiền gửi của cá nhân.
- Thông tư cũng quy định rõ TCTD phải sử dụng hết nguồn vốn trung hạn và dài hạn để cho vay trung hạn và dài hạn sau đó mới được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn. Đồng thời, dự thảo Thông tư sửa đổi công thức để làm rõ cách hiểu, hướng dẫn việc tính toán, duy trì. 
3.5. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR):

* Mục đích:

- Hỗ trợ tỷ lệ khả năng chi trả, thanh khoản. 

- Hạn chế việc cam kết cấp tín dụng, việc cấp tín dụng vượt quá nguồn tiền gửi. Đồng thời, yêu cầu các TCTD trong quá trình sử dụng vốn phải đảm bảo trích đủ các khoản dự phòng rủi ro, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh khoản, chi trả trước khi sử dụng vốn để cho vay.
* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: quy định tại Điều 130 Luật Các TCTD năm 2010.

- Căn cứ thực tiễn: kinh nghiệm của một số nước (Thái Lan, Hàn Quốc,…). Theo đó, tỷ lệ này nhằm mục đích quản lý việc cho vay bằng nguồn tiền gửi. 
* Nội dung sửa đổi chủ yếu:
- Trước hết, đây là tỷ lệ thay thế tỷ lệ tổng mức cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động, đã được quy định tại Điều 18 Thông tư 13, được sửa đổi bởi Thông tư 19, được tính theo tỷ lệ % của các khoản cho vay được tài trợ thông qua tiền gửi. 
- Đây là tỷ lệ được các nước sử dụng khá phổ biến để kiểm soát tính thanh khoản của TCTD. Thực tế ở một số nước, tỷ lệ này được quy định như sau:

	Hàn Quốc
	110.4%

	Indonesia
	75% -102%

	Trung Quốc
	75%

	Philipine
	75%


Hiện tại, mặc dù tỷ lệ LDR của Hàn Quốc trên mức 100%, tuy nhiên NHTW của nước này cũng yêu cầu các TCTD duy trì tỷ lệ này bằng 100% vào cuối năm 2013.
Nguồn tiền gửi theo quy định của các nước này gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm.
- Ngoài việc sử dụng tiền gửi để cho vay, TCTD vẫn phải trích lập các khoản dự phòng, các tỷ lệ đảm bảo an toàn khác, vì vậy TCTD không được sử dụng toàn bộ nguồn tiền gửi để cho vay. Trên cơ sở đó, ban soạn thảo đưa ra tỷ lệ 80% cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 85% cho công ty tài chính. 
- Về nội hàm của tỷ lệ, khi tính toán và duy trì tỷ lệ này, dư nợ cho vay sẽ không bao gồm dư nợ cho vay từ nguồn vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân khác; cho vay bằng vốn đồng tài trợ của tổ chức, cá nhân khác và cho vay bằng nguồn vốn vay từ trụ sở chính của ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngoài Việt Nam của ngân hàng nước ngoài sau khi trừ đi tiền gửi tại trụ sở chính của ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngoài Việt Nam của ngân hàng nước ngoài.
- Phương pháp quy định, quản lý: 

Nguồn vốn của TCTD cơ bản gồm vốn tự có và nguồn vốn huy động. Vốn tự có được sử dụng để đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, đầu tư tài sản cố định và các hình thức khác phải dùng vốn tự có theo quy định, phần còn lại được sử dụng để cho vay. Đây là vốn có tính chất chủ sở hữu nên không có rủi ro về thanh khoản khi sử dụng. Trong hoạt động, TCTD phải duy trì các yêu cầu về dự trữ, ít nhất bao gồm dự trữ bắt buộc, dự trữ cho thanh khoản, dự phòng rủi ro. Vốn huy động có thời hạn khác nhau, khi sử dụng có rủi ro về thanh khoản do rủi ro kỳ hạn. Do vậy, để hạn chế rủi ro mới cần phải quy định tỷ lệ này. 

Với tính chất và mục đích nêu trên, nguyên tắc quy định và quản lý là quản lý việc cho vay từ nguồn huy động tiền gửi. Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư quy định cách tính và xác định như sau:

- Cho phép TCTD sử dụng toàn bộ vốn tự có còn lại sau khi đã đầu tư nói trên để cho vay. 

- Các khoản dự trữ theo quy định được lấy từ nguồn huy động tiền gửi. Nguồn huy động còn lại sau khi trừ các khoản dự trữ được sử dụng để cho vay.
- Lấy toàn bộ dư nợ cho vay (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) trừ đi vốn tự có còn lại.
- Phần chênh lệch dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động để xác định tỷ lệ.

3.5. Giới hạn cấp tín dụng:

* Mục đích:

- Nhằm hạn chế rủi ro của việc tập trung tín dụng vào một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan dẫn đến tập trung rủi ro. 
- Tránh tác động lan truyền rủi ro của một số đối tượng trong nhóm khách hàng có liên quan.

* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: Điều 128 và Điều 130 Luật Các TCTD năm 2010;

- Căn cứ thực tiễn: Việc quy định giới hạn cấp tín dụng tại Dự thảo Thông tư dựa trên cơ sở tình hình thực hiện các quy định về giới hạn tín dụng quy định tại Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN và Thông tư số 13/2010/TT-NHNN của các TCTD trong thời gian qua.

* Nội dung sửa đổi chủ yếu:

- Bổ sung quy định về giới hạn, điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điều 15 dự thảo Thông tư): nhằm hướng dẫn chi tiết Khoản 5 Điều 128 Luật Các TCTD năm 2010. 

Cấp tín dụng bao gồm các hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán và các hình thức khác theo quy định của NHNN. Như vậy, chỉ còn 3 hình thức gồm cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá và bảo lãnh. Đối với chiết khấu giấy tờ có giá, có hai trường hợp gồm mua đứt, khi đó không thuộc phạm vi điều chỉnh. Đối với trường hợp chiết khấu có thời hạn, sẽ xảy ra rủi ro giữa kỳ hạn chiết khấu và thời hạn mà khách hàng sử dụng tiền chiết khấu để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, như vậy sẽ càng rủi ro. Do đó, dự thảo Thông tư không quy dịnh cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu giấy tờ có giá để khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. 
Đối với hình thức bảo lãnh, bảo lãnh phát hành không thuộc phạm vi điều chỉnh vì khi đó ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là người bảo lãnh sẽ phải mua theo nghĩa vụ bảo lãnh nếu khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình, mà Luật các TCTD năm 2010 không cho phép thực hiện.  Khi đó, chỉ còn trường hợp bảo lãnh để khách hàng vay vốn TCTD khác để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Do vậy, Khoản 2 Điều 15 dự thảo Thông tư quy định ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cấp tín dụng cho khách hàng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh vay vốn để đầu tư kinh doanh cổ phiếu.
Đối tượng cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu bao gồm cho công ty chứng khoán vay để tự doanh, cho vay có bảo đảm (cầm cố cổ phiếu, bảo đảm bằng tài sản khác, ứng trước đối với cổ phiếu khách hàng đã bán).

Do tính chất rủi ro cao, để bảo đảm an toàn trong hoạt động này, Khoản 3 Điều 15 dự thảo Thông tư quy định các điều kiện để ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện là rất cao, đặc biệt là yêu cầu điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn phải từ 10% trở lên. 

Về giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu (Điều 16): Theo số liệu thống kê, hiện nay dư nợ cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các ngân hàng thương mại nhà nước khoảng 2,5% vốn tự có, của NHTM cổ phần khoảng 4,5% vốn tự có, của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 1,9% vốn tự có và tổng dư nợ cho vay khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng. Thực hiện Nghị định số 141 về mức vốn pháp định của TCTD, cơ bản đến 31/12/2010 các TCTD phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định, trong đó đối với NHTM phải có tối thiểu 3000 tỷ đồng vốn điều lệ. Khi đó, mức vốn tự có của các NHTM sẽ tăng cao hơn. Với tỷ lệ giới hạn quy định tại Điều 16 là 3% là phù hợp với tình hình thực tế và việc mức vốn tự có sẽ tăng lên khi có đủ mức vốn pháp định, sẽ vẫn đảm bảo an toàn cho TCTD trong hoạt động cấp tín dụng này, không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, số dư cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu sẽ cao hơn hiện nay.
3.6. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần

* Mục đích:

- Phù hợp với Luật các TCTD năm 2010;
- Đa dạng hoá hoạt động đầu tư nhưng phải đảm bảo hiệu quả, duy trì vốn tự có ở mức bảo đảm các tỷ lệ an toàn;

- Hạn chế đầu tư dàn trải, dẫn đến không kiểm soát hết rủi ro của TCTD.

* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: Điều 103, Điều 110, Điều 115, Điều 129, Điều 135 và Điều 130 Luật các TCTD năm 2010;

- Căn cứ thực tiễn: Việc quy định giới hạn cấp tín dụng tại Dự thảo Thông tư dựa trên cơ sở tình hình thực hiện các quy định về giới hạn tín dụng quy định tại Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN, Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN và Thông tư số 13/2010/TT-NHNN của các TCTD trong thời gian qua.

* Nội dung sửa đổi chủ yếu:
Điều 103 Luật các TCTD năm 2010 quy định NHTM: 

a/ phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh: (i) bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, quản lý và phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; (ii) cho thuê tài chính; (iii) bảo  hiểm.

b/ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.
c/ được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: (i) bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng; (ii) lĩnh vực khác không quy định tại điểm (i) này. Việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này phải được NHNN chấp thuận trước bằng văn bản theo quy trình, hồ sơ, thủ tục, điều kiện do NHNN quy định. 

d/ Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân hàng thương mại được mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác với điều kiện và trong giới hạn quy định của NHNN.

Điều 110 quy định công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư; chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản bảo đảm sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Điều 115 quy định không cho phép công ty cho thuê tài chính được góp vốn, mua cổ phần dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 129 quy định về các tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của NHTM công ty tài chính.

Căn cứ các quy định trên, các nội dung sửa đổi tại Thông tư này gồm:

- Khoản 3 Điều 18 dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục để NHTM được NHNN chấp thuận cho phép góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực quy định tại điểm c(i) trên đây. Trong đó có bổ sung điều kiện là phải góp vốn, nắm giữ cổ phần tối thiểu là 3 năm. Tuy nhiên, hồ sơ, trình tự, thủ tục sẽ được quy định tại văn bản riêng của NHNN để cấp phép, quản lý.
- Điều 19 dự thảo Thông tư quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính theo quy định tại Điều 110 Luật các TCTD.

- Điều 20 dự thảo Thông tư quy định giới hạn góp vốn, mua cổ phần của NHTM công ty tài chính theo quy định tại Điều 129 Luật các TCTD và đặc biệt có bổ sung quy định: các giới hạn góp vốn, mua cổ phần nói trên của NHTM, công ty tài chính bao gồm cả các khoản uỷ thác cho tổ chức khác góp vốn, mua cổ phần.

- Điều 21 dự thảo Thông tư bổ sung quy định việc góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát của NHTM, công ty tài chính. Lý do: cho phù hợp với quy định tại Điều 135 Luật các TCTD.

- Bổ sung tại Điều 22 quy định việc mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác, trong đó đặc biệt quy định giới hạn việc NHTM mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác, NHTM và công ty con, công ty liên kết kể cả trường hợp công ty con là TCTD khác, cùng mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác; quy định cụ thể về điều kiện mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác; số lượng tối đa TCTD khác mà NHTM, NHTM và công ty con, công ty liên kết được phép mua, nắm giữ cổ phiếu là 2 TCTD. 
3.7. Quy định về chuyển tiếp
* Mục đích: Xử lý những giới hạn, tỷ lệ đã vượt quy định, bảo đảm cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động không bị gián đoạn, ảnh hưởng.

* Căn cứ: Quy định tại Điều 161 Luật các TCTD.

* Nội dung quy định chủ yếu:
-  Điều 23 dự thảo Thông tư quy định chuyển tiếp đối với trường hợp vượt tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm hướng dẫn Điều 55 Luật các TCTD năm 2010. Theo đó, dự thảo Thông tư yêu cầu tổ chức tín dụng cổ phần phải có kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng cổ đông, cụ thể từng quý, … được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua, kèm hồ sơ gửi NHNN (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, để đảm bảo trong thời gian tối đa 2 năm phải đảm bảo có tỷ lệ sở hữu cổ phần theo đúng quy định.

- Điều 24 dự thảo Thông tư quy định về chuyển tiếp đối với cấp tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, trước hết TCTD được tiếp tục thực hiện các hợp đồng tín dụng đã ký kết trước ngày Luật các TCTD năm 2010 có hiệu lực thi hành theo quy định tại Khoản 4 Điều 161 Luật các TCTD năm 2010. Đối với các khách hàng đã có dư nợ cấp tín dụng vượt tỷ lệ quy định và không có hợp đồng tín dụng được thực hiện tiếp theo Khoản 4 Điều 161 thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiếp tục cấp tín dụng và  phải có kế hoạch và biện pháp xử lý  để trong thời gian 1 năm đảm bảo đúng tỷ lệ quy định.
- Điều 25 dự thảo Thông tư quy định chuyển tiếp đối với hoạt động góp vốn, mua cổ phần nhằm xử lý các trường hợp mà NHTM, công ty tài chính có các khoản góp vốn, mua cổ phần, đầu tư thành lập công ty con, công ty liên kết không đúng theo quy định tại Điều 103, Điều 110, Điều 115, Điều 129, Điều 135 Luật các TCTD năm 2010. Thời hạn chuyển tiếp là 1 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

3.8. Báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm:
Về cơ bản giữ nguyên như quy định tại Thông tư 13. 

3.9. Điều khoản thi hành:
Sửa đổi ngày có hiệu lực của Thông tư theo hướng quy định ngày cụ thể nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký./.
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